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TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

KHOA: ĐIỆN- ĐIỆN TỬ 

BỘ MÔN: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023 – 2024 

 Môn: Điện tử căn bản (CTT) 

Mã môn học: EEEN234162. Đề số: 01.Đề thi có 02 trang. 

Thời gian: 75 phút. Được phép sử dụng tài liệu giấy là 1 
tờ A3 viết tay hoặc 2 tờ A4 viết tay. 

 

 

 

ĐÁP ÁN  

Câu 1 (1.75đ) 

a. 








15400100

1.0

21

21

II

II
    0.75đ 

Nghiệm I1= 0.11A; I2= 0.01A           0.5đ 

b. Pnguồn 15v = 1.65W             0.25đ 

PR2= 0.02W      0.25đ 

Câu 2 (1.75đ) 

a. Vẽ mạch điện phức    0.5đ 

)(82.745.35226.343.9 0  jZ       0.5đ 

)(82.7425.217.259.0 AjI o  0.25đ 

i(t)= 2.25sin(15t – 74.82o)  (A)       0.25đ 

b. Q= 86.86Var              0.25đ  

 

Câu 3 (1.5đ) 

a. Vẽ Vs            0.5đ 

Vẽ Vo                0.5đ 

b. Vo(rms)=  21.9V    0.5đ 

 

Câu 4 (2đ) 

a. VO1= -2Vi1 – 4Vi2     0.75đ 

b. VO1= -3 – 6sint (V)   0.25đ 

Vẽ VO1      0.5đ 

c. Vẽ thêm mạch      0.5đ 
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Câu 5 (1đ) 

Vẽ mạch      0.5đ 

Chức năng linh kiện                0.5đ 

Biến áp hạ áp 12 lần từ 220V/50Hz còn 22V/50Hz                

Cầu Diode: chỉnh lưu toàn kì 

Tụ C1: lọc, giảm độ gợn sóng điện áp ra mạch chỉnh lưu 

Tụ C2: ổn định điện áp ra 

7812: IC ổn áp. 

Câu 6 (2đ) 

a. Bảng trạng thái      0.5đ 

A B C Y 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 

1 0 0 0 

1 0 1 1 

1 1 0 0 

1 1 1 0 

 

Rút gọn BACBY                 0.5đ 

b. Vẽ mạch logic      0.5đ 

c. Vẽ lại mạch dùng cổng NAND 2 ngõ vào  0.5đ 


